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TT  Tên hàng hóa  Quy cách kỹ thuật 
 Đơn 

 vị tính 
 Số lượng  

     1    
 Băng chỉ thị nhiệt 

độ 

 * Thành phần: Keo, hóa chất hấp thụ nhiệt 

* Kích thước: ≥ 1,8cm x 55m 
 Cuộn 14 

     2     Băng vải cuộn 
 * Chất liệu: 100% cotton.  

* Kích thước: ≥ 0,09m x 2,5m. 
 Cuộn 200 

     3     Bơm tiêm nhựa 

 * Dung tích: 3ml 

* Thành phần:  

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 25G. Đầu 

kim sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

+ Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng 

trong y tế. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng. 

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

 Cái 10.000 

     4     Dây garo 
 Chất liệu thun cotton hoặc chất liệu khác co 

giãn được, có khoá. 
 Cái 200 

     5     Dây thở oxy 

 * 2 nhánh, người lớn. 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế. 

* Dây có chiều dài ≥ 1800 mm. 

 Cái 200 

     6    
 Gạc miếng 

Vaselin 

 * Thành phần gồm: Vải lưới từ Polyester 

không thấm nước và dung dịch vaselin.  

* Kích thước: Kích thước: ≥18cmx20cm. 

 Miếng 50 

     7     Gel siêu âm 

 * Thành phần: Nước, Hydroxyl ethyl 

Cellulose, Glycerin và các thành phần khác. 

* Can 5L 

 Lít 60 

     8    
 Hóa chất hãm 

hình 

 Hãm hình gồm 2 phần: Phần A (5 lít), Phần B 

(1,25 lít). 

Hiện hình gồm 3 phần: Phần A (5 lít), Phần B 

(0,25 lít), Phần C (0,5 lít) 

 Bộ 4 



2 

TT  Tên hàng hóa  Quy cách kỹ thuật 
 Đơn 

 vị tính 
 Số lượng  

     9     Kim cánh bướm 

 *Số 23 

* Kim: chất liệu liệu thép không rỉ. 

* Dây nối: chất liệu nhựa dùng trong y tế, có 

độ đàn hồi cao, không gãy gập, ≥ 30cm, không 

có chất phụ gia DEHP 

 Cái 3.000 

   10     Kim châm cứu  Chất liệu thép không gỉ. Các số.  Cái 37.000 

   11    
 Kim tiêm dùng 

lấy thuốc 

 * Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt vát 3 

cạnh, sắc, nhọn. 

* Số 18G 

* Tiệt trùng 

 Cái 5.000 

   12    
 Lọ đựng bệnh 

phẩm 

 * Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

* Tiệt trùng, có nắp, có nhãn. 

* Dung tích: ≥ 50ml 

 Cái 6.000 

   13     Ống thông dạ dày 

 * Các số. Có nắp 

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

* Dài 40cm, có chia vạch. 

* Vô trùng 

 Cái 20 

   14     Ống thông foley 

 * 2 nhánh 

* Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon 

* Các số 

 Cái 30 

   15    
 Ống thông 

Nelaton 

 * Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

* Chiều dài tối thiểu 40cm 

* Dây mềm, bề mặt trơn láng 

* Các số 

 Cái 30 

   16    
 Test thử nước tiểu 

10 thông số 

 Xác định các thông số theo thứ tự: Leucocyte, 

Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, 

Ketone, Bilirubin, Glucose hoặc theo thứ tự 

ngược lại 

 Test 1.000 

   17    
 Giấy điện tim 6 

cần 
 Kích thước 110mm x 140mm. Tập ≥ 143 tờ.  Tập 10 

  Danh mục gồm 17 mặt hàng.  
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